[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc158156874][bookmark: _Toc158156977]ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần	: VẬT LÍ 1
	(PHYSICS 1)
2. Mã học phần 	:
3. Số tín chỉ 	: 3 (3,0,2)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ nhất
5. Phân bố thời gian
	- Lý thuyết:  45 tiết
	- Thực tập phòng thí nghiệm:  0 tiết 
	- Thực hành:  0 tiết
	- Tự học: 30 tiết
6. Điều kiện tiên quyết:  
	- Đã học xong chương trình trung học phổ thông.
	- Học song song với học phần Toán cao cấp 1.
7. Mục tiêu của học phần
	Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cơ học và nhiệt học để có thể giải thích được nguyên lý hoạt động, nền tảng tính toán cho các máy móc thiết bị kỹ thuật.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
	Học phần bao gồm các kiến thức cơ bản về động học chất điểm, động lực học chất điểm, động lực học hệ chất điểm, vật rắn, cơ học chất lưu, công và năng lượng, các nguyên lý cơ bản về nhiệt học.
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học

	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Có kiến thức cơ bản về cơ học, nhiệt học.
	a.1, b.2

	
	L.O.1.1 – Có kiến thức cơ bản về cơ học
L.O.1.2 – Có kiến thức cơ bản về nhiệt học
	

	L.O.2
	Có kỹ năng sử dụng các công thức cơ bản để tính toán các đại lượng cơ, nhiệt.
	b.1, b.2

	
	L.O.2.1 – Tính toán được các đại lượng cơ học cơ bản.
L.O.2.2 – Tính toán được các đại lượng nhiệt học cơ bản.
	

	L.O.3
	Có kỹ năng giải thích nguyên lý hoạt động của một thiết bị dựa trên các kiến thức vật lí.
	g.1, f.2

	
	L.O.3.1 – Có kỹ năng tìm hiểu kiến thức từ internet để tìm hiểu ứng dụng của kiến thức đang học 
L.O.3.2 – Có kỹ năng thuyết trình, điều khiển buổi thảo luận.
	

	L.O.4
	Có kỹ năng làm việc nhóm
	d.1,2,3

	L.O.5
	Hình thành lòng đam mê tìm hiểu về vật lí, ứng dụng của kiến thức vật lí trong cấu tạo, nguyên lý hoạt động của tất cả các máy móc thiết bị.
	h.1


10. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: ... và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
	- Dự lớp ít nhất 70%
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
   Sách, giáo trình chính
Giáo trình Vật lí đại cương 1, Khoa Khoa học Cơ bản, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM, 2017.
   Tài liệu tham khảo
[1] Lương Duyên Bình (2000), Vật Lí Đại Cương Tập 1, NXB Giáo Dục
[2] Lương Duyên Bình (2001), Bài Tập Vật Lí Đại Cương Tập 1, NXB  Giáo Dục.
[3] David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker (2012), Cơ sở Vật lí Tập 1,2,3, NXB Giáo Dục.
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Dự lớp: từ  70% trở lên
	- Thảo luận theo nhóm
	- Thuyết trình và tổ chức thảo luận.
	- Kiểm tra thường xuyên
	- Thi giữa học phần 
	- Thi kết thúc học phần 
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13.Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14.Nội dung chi tiết học phần

	Tuần 
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra 
chi tiết
	Hoạt động 
dạy và học
	Hoạt động 
đánh giá

	1
	Giới thiệu chương trình, hướng dẫn phương pháp học tập nghiên cứu học phần.
	L.O.4. Hình thành lòng đam mê tìm hiểu về vật lí.
	- Giáo viên trình bày sơ bộ nội dung học phần, các yêu cầu của học phần, phương pháp học tập, cách tìm tài liệu từ sách và internet.
- Chia nhóm và tổ chức bốc thăm đề tài thuyết trình của các nhóm.
	

	2,3
	Chương I. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
Bài 1. Những khái niệm mở đầu.
I. Những khái niệm cơ sở
1. Hệ quy chiếu
2. Chất điểm và hệ chất điểm
3. Phương trình chuyển động của chất điểm
4. Quỹ đạo
II.Vận tốc
III.Gia tốc
1.Định nghĩa
2. Gia tốc tiếp tuyến và gia tốc pháp tuyến
Bài 2. Một số chuyển động đặc biệt.
I.Chuyển động thẳng biến đổi đều
II.Chuyển động tròn
1.Vận tốc góc
2.Gia tốc góc
III.Chuyển động với gia tốc không đổi
	L.O.1.1 – Có kiến thức cơ bản về cơ học.
L.O.2.1 – Tính toán được các đại lượng cơ học cơ bản.
L.O.3.1 – Có kỹ năng tìm hiểu kiến thức từ internet để tìm hiểu ứng dụng của kiến thức đang học 
L.O.3.2 – Có kỹ năng thuyết trình, điều khiển buổi thảo luận.
L.O.4 – Có kỹ năng làm việc nhóm.
L.O.5 – Hình thành lòng đam mê tìm hiểu về vật lí, ứng dụng của kiến thức vật lí trong cấu tạo, nguyên lý hoạt động của tất cả các máy móc thiết bị.
	- Giáo viên trình bày tổng quan về lý thuyết.
- Sinh viên thực hiện bài tính toán về tọa độ, thời điểm, vận tốc, gia tốc (BT nhóm).
- Nhóm sinh viên báo cáo về ứng dụng trong thực tế.
	- Tính được bài tập GV giao.
- Trình bày được 1 ứng dụng thực tế. 

	4
	Chương II. ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
Bài 3. Các định luật Newton. Các định lý về động lượng. 
I.Các định luật Niutơn
1.Định luật I Niutơn
2.Định luật II Niutơn
3.Định luật III Niutơn
II.Các định lí về động lượng
1.Định lí 1
2.Định lí 2
	L.O.1.1 – Có kiến thức cơ bản về cơ học.
L.O.2.1 – Tính toán được các đại lượng cơ học cơ bản.
L.O.3.1 – Có kỹ năng tìm hiểu kiến thức từ internet để tìm hiểu ứng dụng của kiến thức đang học 
L.O.3.2 – Có kỹ năng thuyết trình, điều khiển buổi thảo luận.
L.O.4 – Có kỹ năng làm việc nhóm.
L.O.5 – Hình thành lòng đam mê tìm hiểu về vật lí, ứng dụng của kiến thức vật lí trong cấu tạo, nguyên lý hoạt động của tất cả các máy móc thiết bị.
	- Giáo viên trình bày tổng quan lý thuyết.
- Sinh viên thực hiện bài tính toán về lực, gia tốc, xung lực, động lượng (BT nhóm).
- Nhóm sinh viên báo cáo về ứng dụng trong thực tế.
	- Tính được bài tập GV giao.
- Trình bày được 1 ứng dụng thực tế. 
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	Bài 4. Ứng dụng phương trình cơ học
I.Ứng dụng phương trình cơ bản để khảo sát chuyển động của các vật
1.Các lực liên kết
2. Một ví dụ khảo sát chuyển động
II.Momen động lượng
1.Momen của một vectơ đối với một điểm
2.Định lí về momen động lượng
3.Trường hợp chuyển động tròn
4. Định luật bảo toàn 
III.Nguyên lí tương đối Galilê
1.Không gian và thời gian theo cơ học cổ điển
2.Nguyên lí tương đối Galilê
	L.O.1.1 – Có kiến thức cơ bản về cơ học.
L.O.2.1 – Tính toán được các đại lượng cơ học cơ bản.
L.O.3.1 – Có kỹ năng tìm hiểu kiến thức từ internet để tìm hiểu ứng dụng của kiến thức đang học 
L.O.3.2 – Có kỹ năng thuyết trình, điều khiển buổi thảo luận.
L.O.4 – Có kỹ năng làm việc nhóm.
L.O.5 – Hình thành lòng đam mê tìm hiểu về vật lí, ứng dụng của kiến thức vật lí trong cấu tạo, nguyên lý hoạt động của tất cả các máy móc thiết bị.
	- Giáo viên trình bày tổng quan về lý thuyết.
- Sinh viên thực hiện bài tính toán về gia tốc vật chịu nhiều lực tác dụng (BT nhóm).
- Nhóm sinh viên báo cáo về ứng dụng trong thực tế.
	- Tính được bài tập GV giao.
- Trình bày được 1 ứng dụng thực tế. 
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	Chương III. ĐỘNG LỰC HỌC HỆ CHẤT ĐIỂM        
Bài 5. Chuyển động của vật rắn 
1. Khối tâm
1.Định nghĩa
2.Vận tốc của khối tâm
3.Phương trình chuyển động của khối tâm
II. Chuyển động của vật rắn
1.Chuyển động tịnh tiến
2.Chuyển động quay
III.Phương trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
1.Momen lực
2.Phương trình cơ bản của chuyển động quay
3.Tính momen quán tính
	L.O.1.1 – Có kiến thức cơ bản về cơ học.
L.O.2.1 – Tính toán được các đại lượng cơ học cơ bản.
L.O.3.1 – Có kỹ năng tìm hiểu kiến thức từ internet để tìm hiểu ứng dụng của kiến thức đang học 
L.O.3.2 – Có kỹ năng thuyết trình, điều khiển buổi thảo luận.
L.O.4 – Có kỹ năng làm việc nhóm.
L.O.5 – Hình thành lòng đam mê tìm hiểu về vật lí, ứng dụng của kiến thức vật lí trong cấu tạo, nguyên lý hoạt động của tất cả các máy móc thiết bị.
	- Giáo viên trình bày tổng quan về lý thuyết.
- Sinh viên thực hiện bài tính toán về moment quán tính của vật rắn, moment lực, gia tốc góc (BT nhóm).
- Nhóm sinh viên báo cáo về ứng dụng trong thực tế.
	- Tính được bài tập GV giao.
- Trình bày được 1 ứng dụng thực tế. 

	8
	Chương IV. TRƯỜNG LỰC THẾ. TRƯỜNG HẤP DẪN        
Bài 6. Trường lực thế. Trường hấp dẫn 
I.Trường lực thế
1.Định nghĩa
2.Thế năng
3.Định luật bảo toàn cơ năng trong trường lực thế
II. Trường hấp dẫn
1.Khái niệm trường hấp dẫn
2.Chuyển động trong trường hấp dẫn của Trái Đất

	L.O.1.1 – Có kiến thức cơ bản về cơ học.
L.O.2.1 – Tính toán được các đại lượng cơ học cơ bản.
L.O.3.1 – Có kỹ năng tìm hiểu kiến thức từ internet để tìm hiểu ứng dụng của kiến thức đang học 
L.O.3.2 – Có kỹ năng thuyết trình, điều khiển buổi thảo luận.
L.O.4 – Có kỹ năng làm việc nhóm.
L.O.5 – Hình thành lòng đam mê tìm hiểu về vật lí, ứng dụng của kiến thức vật lí trong cấu tạo, nguyên lý hoạt động của tất cả các máy móc thiết bị.
	- Giáo viên trình bày tổng quan về lý thuyết.
- Sinh viên thực hiện bài tính toán về năng lượng (BT nhóm).
- Nhóm sinh viên báo cáo về ứng dụng trong thực tế.
	- Tính được bài tập GV giao.
- Trình bày được 1 ứng dụng thực tế. 

	9
	Chương V. CƠ HỌC CHẤT LƯU 
Bài 7.  Cơ học chất lưu
I.Những khái niệm mở đầu
II.Tĩnh học chất lưu
1.Áp suất
2.Công thức cơ bản của tĩnh học chất lưu
II. Động lực học chất lưu lí tưởng
1.Định luật bảo toàn dòng
2.Định luật Becnuli
IV. Hiện tượng nội ma sát
1.Hiện tượng nội ma sát và định luật Niutơn
2.Công thức Stốc
	L.O.1.1 – Có kiến thức cơ bản về cơ học.
L.O.2.1 – Tính toán được các đại lượng cơ học cơ bản.
L.O.3.1 – Có kỹ năng tìm hiểu kiến thức từ internet để tìm hiểu ứng dụng của kiến thức đang học 
L.O.3.2 – Có kỹ năng thuyết trình, điều khiển buổi thảo luận.
L.O.4 – Có kỹ năng làm việc nhóm.
L.O.5 – Hình thành lòng đam mê tìm hiểu về vật lí, ứng dụng của kiến thức vật lí trong cấu tạo, nguyên lý hoạt động của tất cả các máy móc thiết bị.
	- Giáo viên trình bày tổng quan về lý thuyết.
- Sinh viên thực hiện bài tính toán về vận tốc dòng chảy, áp suất trong chất lưu, lực cản (BT nhóm).
- Nhóm sinh viên báo cáo về ứng dụng trong thực tế.
	- Tính được bài tập GV giao.
- Trình bày được 1 ứng dụng thực tế. 

	10
	Chương VI. DAO ĐỘNG – SÓNG CƠ        
Bài 8.  Dao động cơ điều hòa 
I. Hiện tượng
II.Phương trình dao động điều hòa
III.Khảo sát dao động điều hòa
IV.Năng lượng dao động điều hòa
Bài 9. Hàm sóng. Sự giao thoa sóng 
I. Hàm sóng
II. Sự giao thoa sóng
Kiểm tra giữa kỳ phần cơ học
	L.O.1.1 – Có kiến thức cơ bản về cơ học.
L.O.2.1 – Tính toán được các đại lượng cơ học cơ bản.
L.O.3.1 – Có kỹ năng tìm hiểu kiến thức từ internet để tìm hiểu ứng dụng của kiến thức đang học 
L.O.3.2 – Có kỹ năng thuyết trình, điều khiển buổi thảo luận.
L.O.4 – Có kỹ năng làm việc nhóm.
L.O.5 – Hình thành lòng đam mê tìm hiểu về vật lí, ứng dụng của kiến thức vật lí trong cấu tạo, nguyên lý hoạt động của tất cả các máy móc thiết bị.
	- Giáo viên trình bày tổng quan về lý thuyết.
- Sinh viên thực hiện bài tính toán về các đại lượng trong dao động và sóng cơ (BT nhóm).
- Nhóm sinh viên báo cáo về ứng dụng trong thực tế.
	- Tính được bài tập GV giao.
- Trình bày được 1 ứng dụng thực tế. 

	11,12
	Chương VII. CÁC NGUYÊN LÍ  CỦA NHIỆT ĐỘNG HỌC  
Bài 10.  Nguyên lí thứ nhất của nhiệt động học 
I. Một số khái niệm
1.Thông số trạng thái và phương trình trạng thái
2.Khái niệm áp suất và nhiệt độ
II.Các định luật thực nghiệm về chất khí
1.Định luật Bôile– Mariôt
2.Định luật Gay Luytxắc
3.Giới hạn ứng dụng của các định luật Bôile– Mariôt và Gay Luytxắc
III.Phương trình trạng thái của khí lí tưởng
IV.Nguyên lí thứ nhất của nhiệt động học
1.Phát biểu
2.Hệ quả
3.Ý nghĩa của nguyên lí thứ nhất

	L.O.1.2 – Có kiến thức cơ bản về nhiệt học.
L.O.2.2 – Tính toán được các đại lượng nhiệt học cơ bản.
L.O.3.1 – Có kỹ năng tìm hiểu kiến thức từ internet để tìm hiểu ứng dụng của kiến thức đang học 
L.O.3.2 – Có kỹ năng thuyết trình, điều khiển buổi thảo luận.
L.O.4 – Có kỹ năng làm việc nhóm.
L.O.5 – Hình thành lòng đam mê tìm hiểu về vật lí, ứng dụng của kiến thức vật lí trong cấu tạo, nguyên lý hoạt động của tất cả các máy móc thiết bị.
	- Giáo viên trình bày tổng quan về lý thuyết.
- Sinh viên thực hiện bài tính toán về tính công, nhiệt lượng trong các quá trình nhiệt (BT nhóm).
- Nhóm sinh viên báo cáo về ứng dụng trong thực tế.
	- Tính được bài tập GV giao.
- Trình bày được 1 ứng dụng thực tế. 
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	Bài 11. Nguyên lí thứ hai của nhiệt động học. Hàm entropy 
I.Những hạn chế của nguyên lí thứ nhất của nhiệt động học
II.Quá trình thuận nghịch và quá trình không thuận nghịch
1.Định nghĩa
2.Ví dụ
3.Ý nghĩa của việc nghiên cứu các quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch
III.Nguyên lí thứ hai của nhiệt động học
1.Máy nhiệt
2.Phát biểu nguyên lí thứ hai
IV.Chu trình Cacno và định lí Cacnô
1.Chu trình Cacnô thuận nghịch
2.Định lí Cacnô
V.Biểu thức định lượng của nguyên lí thứ hai
VI.Hàm entropy và nguyên lí tăng entropy
1.Hàm entropy
2.Nguyên lí tăng entropy
VII.Định lí Nơn
Chương VIII. CHẤT LỎNG. CHUYỂN PHA        
Bài 12. Các hiện tượng mặt ngoài của chất lỏng. Khái niệm chuyển pha 
I.Cấu tạo và chuyển động phân tử của chất lỏng 
1.Trạng thái lỏng của các chất
2.Cấu tạo và chuyển động phân tử của chất lỏng
II.Các hiện tượng mặt ngoài của chất lỏng
1.Áp suất phân tử
2.Năng lượng mặt ngoài và sức căng mặt ngoài của chất lỏng
III.Hiện tượng mao dẫn
1.Áp suất dưới mặt khum
2.Hiện tượng mao dẫn 
IV.Khái niệm về chuyển pha
V.Phân loại các chuyển pha
1.Chuyển pha loại I  
2.Chuyển pha loại II
VI.Sự cân bằng pha
1.Điều kiện cân bằng 2 pha 
2.Điều kiện cân bằng 3 pha 
3.Điều kiện cân bằng nhiều pha. Quy tắc pha
	L.O.1.2 – Có kiến thức cơ bản về nhiệt học.
L.O.2.2 – Tính toán được các đại lượng nhiệt học cơ bản.
L.O.3.1 – Có kỹ năng tìm hiểu kiến thức từ internet để tìm hiểu ứng dụng của kiến thức đang học 
L.O.3.2 – Có kỹ năng thuyết trình, điều khiển buổi thảo luận.
L.O.4 – Có kỹ năng làm việc nhóm.
L.O.5 – Hình thành lòng đam mê tìm hiểu về vật lí, ứng dụng của kiến thức vật lí trong cấu tạo, nguyên lý hoạt động của tất cả các máy móc thiết bị.
	- Giáo viên trình bày tổng quan về lý thuyết.
- Sinh viên thực hiện bài tính toán về hiệu suất động cơ nhiệt  (BT nhóm).
- Nhóm sinh viên báo cáo về ứng dụng trong thực tế.
	- Tính được bài tập GV giao.
- Trình bày được 1 ứng dụng thực tế. 
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	Ôn tập
	L.O.2.1 – Tính toán được các đại lượng cơ học cơ bản.
L.O.2.2 – Tính toán được các đại lượng nhiệt học cơ bản.
	- Sinh viên thực hiện đề cương ôn tập, nêu thắc mắc.
- Giáo viên chỉnh sửa các bài tập, giải đáp các thắc mắc.
	- Giải được tất cả bài tập GV giao trong đề cương.
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